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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    N           

 ỈN       BÌN  

 

Bản án số: 85/2024/HS-ST 

  Ngày: 27-06-2024 

CỘNG  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ NG ĨA V    NAM 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ NG ĨA V    NAM 

 O   N N  N D N     N          ,  ỈN       BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Lan Anh. 

Các   i thẩm nh n d n: Bà Vũ Thị Thúy và bà Vũ Thị Dinh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Nhật Khánh - Th     Tòa án nhân dân huy n 

Thái Th y, tỉnh Thái Bình. 

-   i  i n  i n kiểm sát nhân  ân hu  n Thái Th   tham gia phiên tòa  
Bà Phạm Thị Thanh Hải - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại tr  s  T a án nh n d n huy n Thái Th y, 

tỉnh Thái Bình,   t    s  th m c ng  hai v  án hình s  th     số 68/2024/TLST-

HS ngày 23 tháng 5 năm 2024 theo  uy t  ịnh   a v  án ra   t    số 

67/2024/ ĐXXST-HS ngày 07 tháng 6 năm 2024,  ối v i:  

Bị cáo P ẠM D   Q sinh ngày 22/10/2001, tại tỉnh N; n i th ờng trú: 

xóm 13, xã K, huy n Y, tỉnh N; nghề nghi p:  ao  ộng t  do; gi i tính: nam; dân 

tộc: Kinh; t n giáo: kh ng; quốc tịch: Vi t Nam; trình  ộ học vấn:   p 08/12; con 

ông Phạm Văn K1 sinh năm 1968 và bà Lại Thị H sinh năm 1973; bị cáo ch a có 

vợ, con. 

- Tiền án, tiền s : không;  

- Nhân thân: Từ tháng 02/2020   n tháng 01/2022 tham gia nghĩa v  qu n s , 

tại Lữ  oàn 241,  u n  oàn 1.  

- Bị bắt tạm giữ từ ngày 09/02/2024   n ngày 18/02/2024 chuyển tạm giam; hi n 

 ang bị tạm giam tại Trại tạm giam C ng an tỉnh Thái Bình; có mặt.  

* Bị hại: Ông Cù Văn T sinh năm 1969;  ịa chỉ: xóm 4, xã K, huy n Y, tỉnh N. 

* Người làm chứng: 

- Anh Phạm Văn S sinh năm 1992;  

- Anh Trần Văn C sinh năm 1988; 

- Anh Đinh Văn T1 sinh năm 1988; 

Đều trú tại: xóm 14, xã K, huy n Y, tỉnh B. 

NỘ  D NG V   N: 

 heo các t   l  u c  tron  h  s  v  d  n    n tạ  ph  n t  , nộ  dun  v  

án    c t   t t nh  s u   

Phạm Duy Q và  ng Cù Văn T  ều  à công nhân, cùng  àm vi c trên tàu ch  
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than mang số hi u NB-8901 của C ng ty TNHH Mặt Trời Vi t Ninh Bình,  ịa chỉ 

tại  hu c ng nghi p K, xã K, huy n Y, tỉnh N. Ngày 04/02/2024, tàu NB-8901 ch  

than, từ tỉnh  uảng Ninh   n tỉnh Thái Bình; trong  úc tàu  ang di chuyển, Q nhờ 

ông T chuyển  hoản 200.000  ồng  ể nạp thẻ  i n thoại; ông T   a chi c  i n 

thoại di  ộng nhãn hi u Samsung Ga a y A05 màu  en của mình cho Q và  ọc cho 

Q bi t mật  h u ứng d ng VietinBank iPay (thanh toán on ine) của Ng n hàng 

Th  ng mại Cổ phần C ng th  ng Vi t Nam (VietinBan ) trên  i n thoại của 

mình  ể Q t  th c hi n vi c chuyển  hoản; vì vậy, Q bi t   ợc trong tài  hoản của 

ông T còn 33.300.000  ồng.  

Khoảng 00 giờ 30 phút, ngày 05/02/2024, khi sà  an chạy   n  ịa phận tỉnh 

Thái Bình, Q   trong ph ng ngủ c n ông T ngồi    hu v c buồng  ái,  i n thoại 

của  ng T  ể trên gi ờng; Q  ã nảy sinh    ịnh trộm cắp chi c  i n thoại của  ng 

T  ể bán  ấy tiền và trộm cắp số tiền trong tài  hoản của  ng T. Q cầm  i n thoại 

của  ng T, ấn nút tắt nguồn rồi giấu d  i tủ quần áo của các thuyền viên   trên tàu. 

Khoảng 02 giờ cùng ngày,  ng T quay  ại gi ờng ngủ tìm  i n thoại nh ng  h ng 

thấy nên  ã nhờ Q và các thuyền viên  hác tìm, dùng  i n thoại gọi vào số thuê 

bao  i n thoại của  ng T nh ng  h ng  iên  ạc   ợc. Khoảng 17 giờ cùng ngày, 

 hi tàu cập b n, neo  ậu tại b n trên s ng Trà L , thuộc  ịa phận th n Xu n H a, 

 ã Thái Thọ, huy n Thái Th y, tỉnh Thái Bình, thấy  ng T và mọi ng ời  ên bờ, Q 

 ấy  i n thoại của  ng T ra, ấn nút  h i  ộng  ại  i n thoại, sau  ó  ăng nhập vào 

ứng d ng VietinBan  iPay, th c hi n   nh chuyển số tiền 30.000.000  ồng trong 

tài  hoản số 107879268745 của  ng T   n tài  hoản số 38038957 m  tại Ng n 

hàng Th  ng mại cổ phần Á Ch u (Ng n hàng ACB) mang tên Trần Phúc T2 sinh 

năm 2005, trú tại số 263C/X,   ờng LTT, ph ờng 1, quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh rồi  ại ấn nút tắt nguồn  i n thoại  ể tránh bị phát hi n.  

Ngày 06/02/2024,  hi phát hi n mất thêm tiền trong tài  hoản ng n hàng, 

ông T  ã  àm   n trình báo g i C ng an  ã S. Ngày 09/02/2024, Q   n C ng an 

huy n Thái Th y  ầu thú. 

Bản   t  uận  ịnh giá tài sản số 02/KL-HĐĐGTS ngày 20/02/2024 của Hội 

 ồng  ịnh giá tài sản trong tố t ng hình s  huy n Thái Th y   t  uận: 01 (Một)  i n 

thoại di  ộng nhãn hi u Samsung Ga a y A05 màu  en ( ã qua s  d ng, mua tháng 

11 năm 2023) có giá 2.500.000  ồng.  

Ngày 09/02/2024, bị cáo Phạm Duy Q giao nộp 01 chi c  i n thoại di  ộng 

nhãn hi u Samsung Ga a y A05 màu  en,  ã qua s  d ng, số IMEI1 

354035908846791, IMEI2 354978668846792, C  quan Cảnh sát  iều tra C ng an 

huy n Thái Th y  ã trả  ại cho  ng Cù Văn T; quá trình  iều tra, gia  ình bị cáo  ã 

bồi th ờng cho  ng Cù Văn T 30.000.000  ồng. Ông T  h ng yêu cầu bị cáo phải 

bồi th ờng thêm gì  hác. 

Cáo trạng số 73/CT-VKSTT ngày 23/5/2024, Vi n  iểm sát nh n d n huy n 

Thái Th y  ã truy tố bị cáo Phạm Duy Q về tội  Trộm cắp tài sản  theo quy  ịnh 

tại  hoản 1 Điều 173 Bộ  uật Hình s . 
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Đối v i anh Trần Phúc T3 sinh năm 2005, trú tại số 263C/X,   ờng LTT, 

ph ờng 1, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Duy Q  hai tr  c  ó Q có nợ 

anh T3 30.000.000  ồng nh ng Q  h ng có tiền trả anh T3 nên ngày 05/02/2024, Q 

chuyển 30.000.000  ồng từ tài  hoản của  ng T   n tài  hoản của anh T3  ể trả nợ 

cho anh T3; C  quan Cảnh sát  iều tra C ng an huy n Thái Thuỵ  ã uỷ thác  iều 

tra   n C  quan Cảnh sát  iều tra C ng an quận 3, TP Hồ Chí Minh  ể ghi  ời  hai 

của anh T3  ể  àm rõ nội dung trên nh ng h t thời hạn  iều tra ch a có   t quả uỷ 

thác nên C  quan  iều tra  ã tách nội dung này  ể ti p t c  iều tra,      . 

T i phiên tòa; 

- Bị cáo Phạm Duy Q  h ng có    i n hoặc  hi u nại về hành vi, quy t  ịnh 

của c  quan ti n hành tố t ng, ng ời ti n hành tố t ng; bị cáo  hai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội nh  Cáo trạng Vi n  iểm sát nh n d n huy n Thái Th y  ã truy 

tố.  

- Đại di n Vi n  iểm sát nh n d n huy n Thái Th y, tỉnh Thái Bình giữ 

nguyên quy t  ịnh truy tố  ối v i bị cáo;  ề nghị Hội  ồng   t   : 

+ Tuyên bố bị cáo Phạm Duy Q phạm tội “Trộm cắp tài sản”; 

+ Áp d ng  hoản 1 Điều 173;  iểm b, i, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51; Điều 

38; Điều 50 Bộ  uật Hình s     phạt bị cáo Phạm Duy Q từ 01 năm 03 tháng tù 

  n 01 năm 06 tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ 09/02/2024; 

+ Kh ng áp d ng hình phạt bổ sung. 

+ Ghi nhận vi c bị cáo  ã trả  ại  i n thoại và 30.000.000  ồng cho  ng 

Thiên. 

+ Bị cáo phải chịu án phí hình s  s  th m theo quy  ịnh.  

Bị cáo  h ng tranh  uận, bị cáo nói  ời sau cùng  ề nghị Hội  ồng   t    

 em   t giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

N ẬN ĐỊN  CỦA  ÒA  N  

Trên c  s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài  i u trong hồ s  v  án  ã   ợc 

tranh t ng tại phiên t a, Hội  ồng   t    nhận  ịnh nh  sau:  

[1] Về quy t  ịnh tố t ng, hành vi tố t ng: Hành vi, quy t  ịnh tố t ng của 

C  quan Cảnh sát  iều tra C ng an huy n Thái Th y, Điều tra viên, Vi n  iểm sát 

nh n d n huy n Thái Th y, Kiểm sát viên trong quá trình  iều tra, truy tố  ã th c 

hi n  úng về th m quyền, trình t , thủ t c quy  ịnh của Bộ  uật Tố t ng hình s . Bị 

cáo, bị hại  h ng có    i n hoặc  hi u nại về hành vi, quy t  ịnh của C  quan ti n 

hành tố t ng, ng ời ti n hành tố t ng. Do  ó các hành vi, quy t  ịnh tố t ng của C  

quan ti n hành tố t ng, ng ời ti n hành tố t ng  ã th c hi n  ều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Duy Q: lời  hai của bị cáo tại phiên 

tòa  h ng có s  thay  ổi so v i  ời  hai của các bị cáo trong quá trình  iều tra, truy 

tố; bị cáo  ã thừa nhận quy t  ịnh truy tố của Vi n  iểm sát  ối v i bị cáo  à  úng. 

Lời  hai của bị cáo phù hợp v i các tài  i u, chứng cứ có trong hồ s  v  án, gồm:  

- Biên bản  hám nghi m hi n tr ờng, s   ồ hi n tr ờng, bản ảnh hi n tr ờng 

do C  quan Cảnh sát  iều tra C ng an huy n Thái Th y  ập ngày 07/02/2024;  
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- Bản   t  uận  ịnh giá tài sản số 02/KL-HĐĐGTS ngày 20/02/2024 của Hội 

 ồng  ịnh giá tài sản trong tố t ng hình s  huy n Thái Th y  

Và các tài  i u, chứng cứ  hác có trong hồ s  v  án.  

[3] Từ những chứng cứ nêu trên, Hội  ồng xét    có  ủ căn  ể   t  uận:  

Vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 05/02/2024, bị cáo Phạm Duy Q  ã trộm cắp 

của  ng Cù Văn T sinh năm 1969;  ịa chỉ: xóm 4, xã K, huy n Y, tỉnh N 01 chi c 

 i n thoại và 30.000.000  ồng; tổng trị giá tài sản và tiền Phạm Duy Q trộm cắp của 

ông T  à 32.500.000  ồng.  

[4]  i u  7   T i tr m c p tài s n – B  luật  ình sự quy định: 

“   Người nào tr m c p tài s n của người khác trị giá từ 2 000 000 đồng đến 

dưới 50 000 000 đồng hoặc dưới 2 000 000 đồng nhưng thu c m t trong các 

trường hợp sau đ y, thì bị phạt c i tạo không giam giữ đến 0  năm hoặc phạt tù từ 

06 tháng đến 0  năm: 

……… 

5  Người phạm t i còn có thể bị phạt ti n từ 5 000 000 đồng đến 50 000 000 đồng”. 

[5] Bị cáo Phạm Duy Q  à ng ời có năng   c trách nhi m hình s , bị cáo  nhận 

thức   ợc hành vi của mình  à vi phạm pháp  uật,   m phạm   n quyền s  hữu tài 

sản của ng ời  hác,  àm ảnh h  ng   n trật t  an toàn  ã hội nh ng vì lòng tham bị 

cáo v n cố tình th c hi n. 

[6] Bị cáo Phạm Duy Q phải chịu trách nhi m hình s  về tội  Trộm cắp tài 

sản  theo quy  ịnh tại  hoản 1 Điều 173 Bộ  uật Hình s  nh  Vi n  iểm sát nh n 

d n huy n Thái Th y  ã truy tố.  

[7] Bị cáo Phạm Duy Q  à ng ời có nh n th n tốt;  ã hoàn thành nghĩa v  

qu n s ;   y  à  ần  ầu bị cáo phạm tội và thuộc tr ờng hợp ít nghiêm trọng; sau 

 hi th c hi n hành vi phạm tội, bị cáo  ã ra  ầu thú; quá trình  iều tra, truy tố bị 

cáo thành  h n  hai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải;  ã t  nguy n giao 

nộp  ại tài sản trộm cắp và bồi th ờng toàn bộ thi t hại, bị hại  in giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo,  nên bị cáo   ợc h  ng các tình ti t giảm nhẹ trách nhi m hình s  

theo quy  ịnh tại  iểm b, i, s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51 Bộ  uật Hình s ; bị cáo 

 h ng phải chịu tình ti t tăng nặng trách nhi m hình s  nào quy  ịnh tại Điều 52 

Bộ  uật Hình s . 

 [8] Căn cứ vào quy  ịnh của Bộ  uật Hình s , c n nhắc tính chất và mức  ộ 

nguy hiểm cho  ã hội của hành vi phạm tội, nh n th n ng ời phạm tội và các tình 

ti t giảm nhẹ, tăng nặng trách nhi m hình s , Hội  ồng   t    thấy, phải áp d ng 

hình phạt tù  ối v i bị cáo; song cũng cần  em   t giảm nhẹ một phần hình phạt 

 áng  ể và  h ng áp d ng hình phạt bổ sung  à phạt tiền  ối v i bị cáo nh   ề 

nghị của  ại di n Vi n  iểm sát nh n d n huy n Thái Th y, tỉnh Thái Bình là phù 

hợp, vừa thể hi n   ợc tính nghiêm minh nh ng cũng thể hi n   ợc s   hoan 

hồng của pháp  uật. 
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 [9] Về trách nhi m d n s : Trong giai  oạn  iều tra, bị cáo  ã trả  ại toàn bộ 

tài sản  ã trộm cắp cho bị hại, bị hại có  h ng yêu cầu gì  hác nên cần ghi nhận. 

[8] Về án phí: Bị cáo Phạm Duy Q phải chịu án phí hình s  s  th m theo 

quy  ịnh tại Điều 135, Điều 136 Bộ  uật Tố t ng hình s ; Điều 23 Nghị quy t số 

326/2016/UBTV H14 của Ủy ban Th ờng v   uốc hội quy  ịnh về mức thu, 

miễn giảm, thu, nộp, quản    và s  d ng án phí và    phí T a án. 

Vì các lẽ trên,                          

Q  Ế  ĐỊN : 

1. Về tộ  d nh   

Tuyên bố: bị cáo Phạm Duy Q phạm tội "Tr m c p tài s n".  

2. Về hình phạt   
Áp d ng  hoản 1 Điều 173;  iểm b, i, s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51; Điều 

38; Điều 50 Bộ  uật Hình s ; 

X  phạt bị cáo Phạm Duy Q 01( Một) năm 03 (Ba) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 09/02/2024. 

3.Về trách nh    dân sự  bị cáo Phạm Duy Q  ã trả  ại cho  ng Cù Văn T 

01 chi c  i n thoại di  ộng nhãn hi u Samsung Ga a y A05 màu  en và 

30.000.000  ồng. 

4. Về án phí   
Áp d ng Điều 135, Điều 136 Bộ  uật Tố t ng hình s ; Điều 23 Nghị quy t số 

326/2016/UBTV H14 của Ủy ban Th ờng v   uốc hội quy  ịnh về mức thu, 

miễn giảm, thu, nộp, quản    và s  d ng án phí và    phí T a án; bị cáo Phạm Duy 

Q phải chịu 200.000  ồng án phí hình s  s  th m. 

5. Về qu ền  hán  cáo   
Bị cáo Phạm Duy Q có quyền  háng cáo bản án trong hạn 15 ngày  ể từ 

ngày tuyên án s  th m 27/6/2024;  ng Cù Văn Thiên có quyền  háng cáo trong 

thời hạn 15 ngày  ể từ ngày bản án   ợc tống  ạt hợp   ./. 
N   nhận: 

- TAND tỉnh Thái Bình; 

- C ng an tỉnh Thái Bình; 

- VKSND huy n Thái Th y;  

- VKSND tỉnh Thái Bình; 

- S  t  pháp tỉnh Thái Bình; 

- Chi c c THADS huy n Thái Th y; 

- Bị cáo; 
- L u HS, HCTP. 

 

 M.  Ộ  ĐỒNG XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM P  N - C Ủ  ỌA P  ÊN  ÒA 
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